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ĐỀ KIỂM GIỮA HỌC KÌ II– NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI 9
[bookmark: _Hlk65277591]Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2,0 điểm)
  Dựa vào Tập bản đồ địa lí 9 trang 27 (hoặc Atlat Địa Lí Việt Nam trang 29), em hãy xác định vị trí địa lí của vùng Đông Nam Bộ.
Câu 2: (3,0 điểm) 
  Dựa vào Tập bản đồ địa lí 9 trang 29 (hoặc Atlat Địa Lí Việt Nam trang 29), em hãy kể tên các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ. Trong các trung tâm công nghiệp đó, trung tâm nào lớn nhất. Hãy kể tên các ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp lớn nhất đó.
Câu 3: (2,0 điểm) Đọc đoạn ngữ liệu sau:
 “Đồng bằng sông Cửu Long đang được đầu tư lớn cho các dự án thoát lũ, cải tạo đất phèn, đất mặn, cấp nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô. Phương hướng chủ yếu hiện nay là chủ động sống chung với lũ sông Mê Công, đồng thời khai thác các lợi ích kinh tế do chính lũ hằng năm đem lại”.
                                                    ( Trích Sách giáo khoa Địa Lí 9_ Trang 126)
  Dựa vào đoạn văn trên và kiến thức đã học em hãy nêu những khó khăn chính về mặt tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long và phương hướng khắc phục?
Câu 4: (2,0 điểm) 
[bookmark: _Hlk39766471]  Em hãy trình bày đặc điểm dân cư, xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
Câu 5: (1,0 điểm) Căn cứ vào bảng sau:
                                                                                               (Nghìn người)
	                          Năm
      Khu Vực
	2017

	      Nông thôn
	1616,9

	      Thành thị
	6828,7


    Tính tỉ lệ phần trăm của dân số thành thị, nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2017 và rút ra nhận xét.

----------Hết----------
1
· Lưu ý: Học sinh được sử dụng tập bản đồ địa lí 9 hoặc Atlat Địa Lí Việt Nam để làm bài.
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ĐÁP ÁN KIỂM GIỮA HỌC KÌ II– NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI 9
Câu 1: (2,0 điểm) 
- Phía Bắc: giáp Cam-pu-chia.
- Phía Nam: Giáp Biển Đông.
- Phía Đông: giáp Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.
- Phía Tây: giáp Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 2: (3,0 điểm) 
- Các trung tâm công nghiệp: TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một.
- TP. Hồ Chí minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất của vùng.
- Các ngành công nghiệp ở TP. Hồ chí Minh : Luyện kim đen, luyện kim màu, cơ khí, sản xuất ô tô, đóng tàu, điện tử, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất giấy, dệt may, chế biến nông sản.
Câu 3: (2,0 điểm) 
- Khó khăn: 
+ Ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất vào mùa khô.
+ Đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn.
+ Tài nguyên khoáng sản hạn chế.
- Phương hướng khắc phục:
+ Chủ động sống chung với lũ sông Mê Công, đồng thời khai thác các lợi thế kinh tế do chính lũ hằng năm đem lại.
+ Cải tạo đất mặn, đất phèn.
Câu 4: (2,0 điểm) 
 - Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đông dân (đứng thứ 2 cả nước).
[bookmark: _Hlk38265609]- Thành phần dân tộc chủ yếu là: người Kinh, người Khơ-me, người Chăm, người Hoa…
- Tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ người lớn biết chữ và tỷ lệ dân số thành thị thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Câu 5: (1,0 điểm)       
                                                                                            (ĐV: %)  
	[bookmark: _Hlk57564426]                                Năm
           Khu Vực
	2017

	           Nông thôn
	19

	           Thành thị
	81




Lưu ý: Đáp án không nhất thiết phải đúng theo từng câu từng chữ, tùy theo cách hiểu của HS miễn là đảm bảo về nội dung

-------------- HẾT ------------




	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
TỔ BỘ MÔN ĐỊA LÍ

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM GIỮA HỌC KÌ II– NĂM HỌC 2020 - 2021MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI: 9
Thời gian làm bài: 45 phút
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